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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 40/2023/HNGĐ-ST 

         Ngày: 05-5-2023 
              “V/v      n       

bà T v  ông K” 
 

NHÂN DANH 

           NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u ễn T ị  o n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  n  N u ễn T n  C  u; 

2. Ông        n T   

- Thư ký phiên tòa: B  Đo n T ị       n - T      T   án nhân dân 

t  n  p ố  , tỉn   ĩn   on   

Ngày 05 tháng 5 n   2023, t   tr  s  Tòa án nhân dân thành phố  , tỉn  

 ĩn   on  xét xử sơ t ẩ  c n       v  án t   l  số: 17/2023/TLST - HNGĐ 

ngày 16 tháng 01 n   2023 về tr n  c ấp      n t eo Qu  t địn  đ   v  án r  

xét xử số: 30/2023/QĐXX - ST ngày 17 tháng 3 n   2023      các đ ơn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thanh T s n  n   1987 (c  đơn đề n  ị xét 

xử v n    t) 

-    đơn: Ông T  n T  n  , s n  n   1983 (v n    t) 

C n  đị  c ỉ:      T, P  ờn  B, t  n  p ố  , tỉn   ĩn   on . 
 

NỘI DUNG V  ÁN  

* T   đơn        ện đề n    28/12/2022 v  tron  quá tr n  xét xử, 

n u ên đơn N u ễn T  n  T tr n     :  

 ề   n n  n: B  v  ông Tr n Tuấn   quen    t nhau, tự t      u r   t  n 

đ n   n n  n, c  đ n       t   n n    22/10/2010 t        n n  n   n x   , 

 u ện T, tỉn   ĩn   on . B  v   n    sốn    n  p  c đ n n   2017 p át s n  

  u t u n về qu n đ    sốn ,    n  c  t  n  n   c un , t  ờn      cự cả  v   

nhau, ông K   n  n  ều lờ  v n t c đ  x c p    B , c      đ n  c  n     n, 
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ông K x n l   v      sửa đ  ,    c p  c  ản t  n v  cố   n  l    n n  n  s u 

đ   ản t  n  n       n  tự    c p  c đ  c t  đ  l   ản     n  đ n t n  t  n, 

s c    e c   B  rất n  ều. Bà xin ly hôn ông K    t n  n     n  c ịu đ n T   

đ    ả  qu  t, cu c sốn  v , c  n  xả  r    u t u n    n    n   n đ  c nên 

B   êu c u   ả  qu  t đ  c l   ôn ông K.  ề con c un : B  v   n     nh c  

hai n  ờ  con c un  là Tr n   án  Đ, sinh ngày 21/10/2013 và Tr n Hả  Đ, 

sinh ngày 02/3/2017   ện     con đ n  sốn  v   B , sau khi ly hôn Bà  êu c u 

t  p t c nuôi hai con đ n đ  18 tu  ;  êu c u  n  K cấp   ỡn  nu   con     

t án  1 000 000đ/01con.  ề t   sản c un : B  v   n  K tự t    t u n,    n  

 êu c u   ả  qu  t  N  c un : B  T khai trong t ờ   ỳ hôn n  n đ n t ờ  đ    

xin ly hôn    n  c  n  chung. T   p  ên t  ,    T đề n  ị xét xử v n    t và 

    n u ên các  êu c u tron  đơn        ện. 

* Tron  quá tr n    ả  qu  t v  án T   án đ  t  n   n  c n       c  n  

c  v        ả  t eo đ n  t   t c tố t n  n  n   n    v n    t    n  c  l   o 

   đ  đ  c T   án tốn  đ t t   t c tố t n    p lệ t eo qu  địn  c   p áp lu t  

Do đ ,  n  K không t        p  ên   p      tr  v ệc    o n p, t  p c n, c n  

     c  n  c ; v  án khôn  t  n   n        ả  đ  c. T   p  ên t   sơ t ẩ   n  

K v n    t đ n l n t         

Các đ ơn  sự    n  xuất tr n  c  n  c         t   p  ên t    

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

C n c  v o t   l ệu, c  n  c  đ  đ  c xe  xét t   p  ên t  , đơn x n xử 

v n    t. H   đ n  xét xử n  n địn :  

[1]  ề tố t n : B  Ngu ễn T  n  T        ện  êu c u x n l  hôn, ông 

Tr n Tuấn   v n    t suốt quá tr n    ả  qu  t. Do đ , đ   l  v  án tr n  c ấp 

ly hôn đ  c qu  địn  t   các đ ều 51, 56 c    u t H n n  n v      đ n  n   

2014. C n c    oản 1 Đ ều 28,   oản 1 Đ ều 35,   oản 3 Đ ều 36,   oản 1 

Đ ều 39 c   B  lu t Tố t n    n sự n   2015, v  án t u c t ẩ  qu ền   ả  

qu  t c   T   án n  n   n t  n  p ố  .  

Ông K v n    t t   p  ên t   đ n l n    ,    Tu ền c  đơn đề n  ị xử 

v n    t t eo qu  địn  t     oản 2 Đ ều 227,   oản 3 Đ ều 228 c   B  lu t Tố 

t n    n sự, H   đ n  xét xử t  n   n  xét xử v  án v n    t Các đ ơn  sự. 

H ện n  ,    T v   n  K sống ly thân nhau, s u     p át s n    u t u n 

v  c  n   n , B     n  c   êu c u Cơ qu n quản l  N   n  c về c n  tác     

đ n  t   đị  p  ơn        ả    u t u n, tranh c ấp c    n , B ;      n, n u ện 

v n  c     án  Đ  uốn sốn  v    ẹ  B  T xác địn  r  n u ên n  n p át s n  
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tr n  c ấp do ông K   n  n  ều lờ  v n t c x c p    B , Ông c  x n l   n  n  

   n     c p  c đ  c  ản t  n;  n       t Tòa đ ng   ả  qu  t n  n     n  

đ n, cũn     n  c       n    p ản đố   êu c u x n l    n c      T. Do đ , v ệc 

t u t  p t   l ệu, c  n  c  lấ       n t   đị  p  ơn  đ  t      ảo l     n  c n 

t   t  

 2   ề n    un : 

[2.1]  ề   n n  n: B  T xác địn  rõ n u ên n  n xả  r    u t u n v  

c  n , t  ờn      cự cả  v   n  u, ông K   n  n  ều lờ  v n t c x c p    B , 

 n  c  x n l   n  n     n     c p  c đ  c  ản t  n, t  đ  l   ản     n  đ n 

t n  t  n v  s c    e c a B , hai bên   u t u n về qu n đ    sốn  tron  t ờ  

gian        n    n   n đ  c, ông K    t bà T xin ly hôn n  n     n  đ n T   

đ        ả  đo n t      đ n ; trong suốt quá tr n  tố t n   n    lu n v n    t 

nên B    ên qu  t     qu n đ    l    n v    u t u n    n  t     n   n, đo n 

t  đ  c; ông K    n  c       n p ản đố   Do đ , H   đ n  xét xử áp   n  các 

đ ều 51, 56 c    u t H n n  n v      đ n  c ấp n  n  êu c u x n l    n c      

Tu ền đố  v i ông K. 

[2.2]  ề con chung: B  T v   ng K c      n  ờ  con c un  l    án  Đ 

v  Hả  Đ, giao hai con cho bà T nu     ỡn  đ n     các con l n l  t đ  18 tu  ; 

     n, n u ện v n  c     án  Đ, sau khi Ông, Bà ly hôn con muốn sốn  v   

 ẹ do đ  H   đ n  xét xử    o hai con chung cho bà T trực t  p nu     ỡn . 

 ề cấp   ỡn     T  êu c u ông K cấp   ỡn  nu   con     t án  

1 000 000đ/01con, T   án t  n   áo   t quả p  ên   p c o  n  K   p lệ, tron  

đ  nêu r   êu c u về   c cấp   ỡn  n  n   n     n  c       n p ản đố     

   t T   đ n    ả  qu  t v  án n  n     n  đ n,  o đ  v ệc t u t  p lấ       n 

c   Ông đố  v     c cấp   ỡn     n  t ực   ện đ  c,    Tu ền khai ông K 

l   t   x , t u n  p   oản  7 000 000đ đ n 8 000 000đ/t án , H   đ n  xét xử 

n  n t ấ : B    ện đ n  c n  tác tron  cơ qu n N   n  c   c l ơn    ện 

   n    n  t án     n  c o, đ  t o đ ều   ện tốt  ơn c o    T về   t c    

s c, nu     ỡn  con c un  s u ly hôn l  c n t   t v  cũn  l  n  ĩ  v  c   n  ờ  

   n  trực t  p nu   con.    v  , c n c  Đ ều 82 c    u t H n n  n v      đ n  

ông K p ả  c  n  ĩ  v  cấp   ỡn  c o con nên đề n  ị c   B  về   c cấp 

  ỡn  1 000 000đ/01con/t án  l  c  c n c  c ấp n  n  

[2.3]  ề t   sản c un : B  T tự t    t u n v   ông K nên    n  đ t r  

  ả  qu  t; n  chung: B  T khai t ờ   ỳ hôn n  n đ n t ờ  đ    l    n ông K 

   n  c  n  c un  nên    n  đ t r    ả  qu  t. 
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  [3]  ề án p  : C n c  Đ ều 144,   oản 4 Đ ều 147 c   B   u t tố t n  

  n sự;  p   n  đ        oản 5 Đ ều 27 c   N  ị qu  t số: 326/2016/ BT  - 

QH 14 n    30/12/2016 qu  địn  về   c t u,   ễn,   ả , t u, n p quản l  v  

sử   n  án p   v  lệ p   T   án  B  T p ả  n p án p     n sự sơ t ẩ  đố  v   

 êu c u x n l    n 300 000đ, ông K p ả  n p án p     n sự sơ t ẩ  đố  v   

n  ĩ  v  cấp   ỡn  nu   con l  300.000đ. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT Đ NH  
 

 p   n  các đ ều 3, 14, 51, 56, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 107, 110, 116, 117 

c    u t H n n  n v      đ n  n   2014; áp   n  Đ ều 275 c   B  lu t Dân 

sự n   2015; c n c  Đ ều 144,   oản 4 Đ ều 147 c   B  lu t Tố t n    n sự 

n   2015; áp   n  đ        oản 5 v  đ        oản 6 Đ ều 27 Đ ều 27 c   

N  ị qu  t số: 326/2016/ BT QH 14 n    30/12/2016 qu  địn  về   c t u, 

  ễn,   ả , t u, n p quản l  v  sử   n  án p   v  lệ p   T   án  Tu ên xử: 

   V  nộ  d n    

1.1/  ề   n n  n: Cho l    n         N u ễn Thanh T v   n  Tr n Tuấn 

K.  

1.2/  ề nuôi con chung: B  T v   n    c      n  ờ  con c un  l  Tr n 

  án  Đ, sinh ngày 21/10/2013 và Tr n Hả  Đ, sinh ngày 02/3/2017, giao cho 

bà Tu ền trực t  p nu     ỡn  đ n khi các con đ  18 tu   và t eo n u ện v n  

c     án  Đ;  n    c  n  ĩ  v  cấp   ỡn  nu   con v      T l  

2.000.000đ/t án /02con (    tr ệu đ n    t t án  đố  v       con); t ờ    n   t 

đ u t ực   ện n  ĩ  v  cấp   ỡn  t n  t  n     ản án c    ệu lực p áp lu t cho 

đ n     các con l n l  t đ  18 tu    

Sau khi ly hôn ông K c  qu ền t    no  con c un ,    n     đ  c cản 

tr  n  n     n  đ  c l     n  v ệc t    no  đ      ản     n  xấu đ n v ệc 

tr n  no , c    s c,   áo   c, nu     ỡn  con c un  t   bà T c  qu ền  êu 

c u T   án   n c   qu ền t    con  

1.3/  ề chia t   sản: Không đ t r    ả  qu  t; n  c un :    n  c   

      V   n ph  d n  ự     h  :  

2.1/ B  N u ễn T  n  T p ả  c ịu án p     n sự sơ t ẩ  300 000đ (ba 

tr   n  n đ n ) đ  c tr  v o t ền t    n  án p   300 000đ đ  n p t eo   ên l   

thu số N
0
 0001793 n    10/01/2023 t   C   c c T     n  án   n sự t  n  p ố 

V, b  T đ  n p đ  án p     n sự sơ t ẩ ;  
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2.2/ Ông K p ả  n p án p     n sự sơ t ẩ  đố  v   n  ĩ  v  cấp   ỡn  

nu   con l  300.000đ (   tr   n  n đ n ) 

   t  n     ản án c    ệu lực p áp lu t (đố  v   các tr ờn    p Cơ qu n 

T     n  án c  qu ền c   đ n  r  qu  t địn  t     n  án)  o c    t  n    c  

đơn  êu c u t     n  án c   n  ờ  đ  c t     n  án (đố  v   các   oản t ền 

p ả  trả c o n  ờ  đ  c t     n  án) c o đ n     t     n  án xon , tất cả các 

  oản t ền   n  t án   ên p ả  t     n  án c n p ả  c ịu   oản t ền l   c   số 

t ền c n p ả  t     n  án t eo   c l   suất qu  địn  t     oản 2 Đ ều 468 c   

B  lu t D n sự n   2015  

Tr ờn    p Bản án, Qu  t địn  đ  c t     n  t eo qu  địn  t   Đ ều 2 

 u t T     n  án   n sự t   N  ờ  đ  c t     n  án   n sự, N  ờ  p ả  t   

  n  án   n sự c  qu ền t    t u n t     n  án, qu ền  êu c u t     n  án, tự 

n u ện t     n  án  o c  ị c ỡn  c   t     n  án t eo qu  địn  t   các đ ều 6, 

7, 7a, 7b v  9  u t T     n  án   n sự; t ờ    ệu t     n  án đ  c t ực   ện 

t eo qu  địn  t   Đ ều 30  u t T     n  án   n sự  

Các đ ơn  sự c  qu ền l   đơn   án  cáo tron  t ờ  h n 15 (  ờ  l  ) 

n       t  sau ngày tuyên án, đ ơn  sự v n    t t   p  ên t   t   t ờ    n 

  án  cáo t n  t  n    n  n đ  c Bản án  o c đ  c tốn  đ t   p lệ. 

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              
  Nơi nhận:                                                           THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

- Các đ ơn  sự; 

- THADS TPVL; 

- VKSND TPVL; 

- TAND tỉn    ; 

-  BND x       c,  

 u ện T   B n ; tỉn   ĩn   on ; 

-   u  T,    sơ v  án                                                                                                       
                                                                                     N   ễn Th  Lo n 
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